  KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I – TOÁN LỚP 1- ĐỀ SỐ 1

    Câu 1: Số? 

	       	
		




 Câu 2: Số? 
 1
0              2
10            8







  Câu 3:  
                                                                   >
<
=        

            ?          3        4  ;     8         9;      5           10    ;     9          9
       
                        3 + 2           5  ;     7          2 + 2  ;           4 + 0          4           
 Câu 4: Tính 
      4               3            5                2                2
  +               +            +                +               +
      1               2            0                2                3
    
    ......          .......        ........        .........          ..........
  Câu 5: Tính 
      3 + 2 =  .....                  5 + 0 =  .....                2 + 2 + 1 = .....
     
      4 + 1 =  .....                  2 + 2 =  .....                3 + 2 + 0 = .....
  
Câu 6:Hình dưới có…hình tam giác.




KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I – TOÁN LỚP 1- ĐỀ SỐ 2
Câu 1: 
a. Viết các số từ 0 đến 10:…………………………………………………
b. Viết theo mẫu:
  2 : hai                         3:……….                         7:………..

Câu 2: Điền dấu thích hợp vào ô trống 
                 <
>
=



  2          3         4    ;      1            3     ;      2 + 1		5

         ?         
             8         10      ;          7               9      ;     4 + 1        1 + 4

Câu 3: Tính
a. 1 + 1 =…....                      2 + 0 = ……..
   
    3 + 2 = …….                     1 + 2 = …….

b.    4                       2                          3                    2+
+
+
+

       1                       2                          0                    3
    ……                 ……                     ……              ……

c. 2 + 1 + 1 =……                                  3 + 0 + 2 =……

Câu 4: Số?
    





         ………….       …………..              …………….


Câu 5: Khoanh vào số lớn nhất
a.         2                   5                       7                         9

b.         4                  1                       6                         8

KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I – TOÁN LỚP 1- ĐỀ SỐ 3
Bài 1:
	a)Viết số     
	0
	
	2
	
	4
	5
	
	7
	8
	
	10



        b) Đọc số theo mẫu  :  3:   ba      ; 7:…..      ; 10:…..
Bài 2: 
   a) Tính:	2 + 1 = …..          2 + 3 = …..             2 + 2  = …..  
		         1 + 2 = …...         5 + 0 = …..             3 + 0  = …..
   b) Tính:
                         3                      2                         1                            0+
+
+
+

                         1                      3                         2                            4                         
             .......          ......             .......               ......
Bài 3:  Điền ( >, <, = ) ?          
              4……5                2 + 2……4>
<
=

       ?
              3…….2              3 + 2.. …..3
       
Bài 4:  Viết phép tính thích hợp.

                    


	
	
	
	
	
	




Bài 5: Viết số: ?
	



	
 
   Có           hình tròn ;           có           hình vuông ;	          có           hình tam giác;  



KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I – TOÁN LỚP 1- ĐỀ SỐ 4
Bài 1.  Viết các số   7; 2; 5; 8; 3; 6;9; 0  theo thứ tự bé dần: 
                                                                                                                    

Bài 2.số ?	
[image: j0234131][image: j0234131]  [image: j0234131][image: j0234131]                 [image: j0252349][image: j0252349]         [image: j0234131][image: j0299763]       [image: j0299763][image: j0234131][image: j0234131][image: j0234131]
[bookmark: OLE_LINK1]                           

      ……………                      ……………                    			…………..
Bài 3 . Viết các số 7, 1, 5, 9, 3 theo thứ tự từ lớn dần
	                                                                                                       

Bài 4 . Tính: 
			1		2		3		2
		      +		      +		      +		      + 
			2		0		1		2
         
		       ……	       ……	       …….	        ……
Bài 5 .          
     >          3…..2		     6…..6		4….5
	     <   ?
	     =          10….7		1 + 2…..3		4……1 + 2

Bài 6 . 
	Hình bên có:

	
	Có……….hình tam giác

	Có……….hình vuông



KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I – TOÁN LỚP 1- ĐỀ SỐ 5
Bài 1: Viết số thích hợp vào ô trống: 
	0
	
	
	3
	
	
	6
	
	8
	
	

	

	
	9
	
	
	
	5
	
	
	
	2
	



Bài 2: Số?




Bài 3: 
	>

	<

	=


	10  4	5  9	10  10
	  3  5	5  1	  7  2
	  1  8	8  9		  2 + 2  1 + 4


Bài 4:		? 


	2 + 2 = 
	                3  +  2 = 	
	2 =       + 1


	
	4 – 2 =
		+ 2 = 5
	3 = 2 + 


Bài 5: Tính: 
	2	4	3	3	+
+
+
+

	3	0	1	2
            .......                             ......                             ......                             ......	

Bài 6: Hình vẽ bên có mấy hình tam giác ? 


	Có ................. hình tam giác.
KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I – TOÁN LỚP 1- ĐỀ SỐ 6
Bài 1: Tính 
        
         2 + 1 =                   3 + 2 =                 2 + 2 = 	1 + 3 =
         3 + 0 =                   0 + 4 =                 1 + 1 =                 5 + 0 =

Bài 2:  Tính 
             2                4                0                5                3                1
         +                +                +               +                +                +
             3                0                1                0                1                2  
          .......	......	......	......	......	......

Bài 3:    
>
<
=

                        0 + 4......4 + 1                0 + 5.......3 + 1
         ?   
                       1 + 2......2 + 1                3 + 2.......1 + 3               
  
Bài 4:  Số?

        1 + 3   = .....                  .... + 4   = 5
        2 + ...  = 4                       3 +....  = 3

Bài 5:  Trong hình bên:  
1. Có ....... hình tam giác?
1. Có ........hình vuông?


Bài 6:     Có mấy hình tam giác ? 





                     
A. 1                           B. 2                                               C. 3



KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I – TOÁN LỚP 1- ĐỀ SỐ 7
Bài 1: Số?                                                                  






                                                                  


Bài 2: Tính: 
a) 
       1 + 3 = …….                     3 +  1 = ……...                     3 + 2=…..….
      
 1 + 1 + 1 = …….               2 + 1 + 1 = ……                  1 + 0  +  2  =…..….
b)




                                                                            

Bài 3:  
             >
<
=

          ?       2           4                                                     2 + 2          3
             
             2 + 1          1 + 2                                               3 + 2          5

Bài 4: Số? 
              + 1             + 2		+ 2	+11



3


             

Bài 5: Viết phép tính thích hợp:

                                                                       
       
     

KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I – TOÁN LỚP 1- ĐỀ SỐ 8
Bài 1: Số? 




	      3                  ……..             …….             ……..             ……..
Bài 2: Tính: 		
a)       2	   3            2               3 
         +1          +2         +2             +1  

         ....          ....         ....              ....                       	

b)          1 + 2 + 1 = ………..	                   3 + 0 – 1 = ………
Bài 3: Số? 
            1 + ......  = 4			3 - ...... = 1			...... + 4 = 5
Bài 4: > < = ? 
a) 	             0…..1              7……7              8……5               3… ..9                                
             
b)                2            0 + 4                  2 + 2          3                  3 - 1          1 + 1                                               

Bài 5: Hình bên : 

    Có ……… hình vuông.

  Bài 6: Viết phép tính thích hợp: 


  


 





KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I – TOÁN LỚP 1- ĐỀ SỐ 9
1/ Viết
a/ Khoanh tròn vào số lớn nhất: 1; 2 ; 5 ; 10; 8 ; 9 ;  4 ; 3 ; 6   ;7.
b/ Khoanh tròn vào số bé nhất:  5; 6 ; 3 ;  4 ; 1;  8 ; 9 ; 2 ; 7;  10.
2/ Tính: 

a)     1		       5                      3                                 4
     +                   +                      +                                 +             
        3		       0	             2                                 1
  
     ……             ……               ……                             …..

 b) 2 + 2 = ….                             4 + 0 + 1 =….  

    3 + 1 + 1=……                       3 + 0 + 2 =…….
3.Viết các số  5; 8; 2; 3 ; 1.
a/ Theo thứ tự từ bé đến lớn:………………………………….
b/ Theo thứ tự từ lớn đến bé……………………………………
4.Hình? 


 
 Có …… hình tam giác
 Có …… hình vuông 
 Có …… hình tròn
  5. 
>
<
=

            ?                 1 + 2          5              2 + 3              3
             
                4 + 1            4             2 + 1              3
6. Viết phép tính thích hợp 
a.)     có                     : 3 con gà
         Mua thêm        : 2 con gà
        Tất cả có          : ……con gà? 

KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I – TOÁN LỚP 1- ĐỀ SỐ 10
Bài 1: Số

       a)           ?
	0
	1
	
	3
	
	5
	
	
	8
	9
	



Bài 2: .
	a) Tính:	                    1 + 2  =                                 3  =  2 +  ….        
                                         2 + 0  =                                 2  =  0 +  ….
		           +
1

3

…

+
0

2

…

+
2

1

…

+
5

0

…


      b) Tính:



Bài 3:           >
<
=

                      ?          3……5                            2 + 1…5

                                  5……4	  2 + 2....4

Bài 4: Viết phép tính thích hợp:

	     [image: ]  và[image: ][image: ][image: ]
	
	
	
	
	



Bài 5: Hình vẽ bên có…hình vuông:          
	






Bài 6:
a.Khoanh vào số lớn nhất: 8 ; 2 ; 7 ; 9.
b.Khoanh vào số bé nhất: 10 ; 3 ; 8 ; 4.
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